
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT NẰM TRONG PHẠM VI THU HỒI

Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ Tân Yên – Thái Sơn – Thái Hoà – Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2: Từ Km0+00 đến Km1+184,56 và từ
Km7+499,17 đến Km11+332,28)

Địa điểm: Thôn An Lâm, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
(Kèm theo Quyết định số: 287 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Số
TT

Tên chủ sử dụng,
quản lý đất

Địa chỉ thửa
đất

Số
tờ

bản
đồ
thu
hồi

Số
thửa
đất

Kh
u

vực

Vị
trí

Tổng
diện tích

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa
sử dụng

Tổng
diện tích
đất nông
nghiệp

Trong đó

Tổng diện
tích đất

phi nông
nghiệp

Trong đó

Tổng
diện

tích đất
chưa sử

dụng

Trong
đó

Đất trồng
cây lâu

năm
(CLN)

Đất
bằng
trồng
cây

hàng
năm
khác

(BHK)

Đất
chuyên
trồng
lúa

nước
(LUC)

Đất
trồng
lúa

nước
còn lại
(LUK)

Đất
rừng
sản
xuất

(RSX)

Đất ở tại
nông
thôn

(ONT)

Đất cơ
sở văn

hóa
(DVH)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất
sông,
ngòi,
kênh,
rạch,
suối

(SON)

Đất
thủy lợi
(ĐTL)

Đất
bằng

chưa sử
dụng
(BCS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21

Tổng cộng 17.686,8 2.690,8 1.401,8 773,2 24,2 67,3 424,3 14.972,4 19,3 35,9 14.625,4 231,1 60,7 23,6 23,6

Đất hộ gia đình, cá nhân 2.710,1 2.690,8 1.401,8 773,2 24,2 67,3 424,3 19,3 19,3 - - - - - -

Đất tổ chức 14.976,7 - - - - - - 14.953,1 - 35,9 14.625,4 231,1 60,7 23,6 23,6

1 Giang Văn Phúc Thôn An Lâm 0,9 0,9 0,9 - - - - - - - - - - - -

9 30 1 1 0,9 0,9 0,9 -

2 Nguyễn Văn Nghĩa Thôn An Lâm 3,1 3,1 3,1 - - - - - - - - - - - -

9 29 1 1 3,1 3,1 3,1 -

3 Nguyễn Bá Dũng Thôn An Lâm 17,0 17,0 17,0 - - - - - - - - - - - -

9 28 1 1 17,0 17,0 17,0 -

4 Nhâm Văn Đức Thôn An Lâm 30,1 30,1 - 30,1 - - - - - - - - - - -

9 33 1 1 30,1 30,1 30,1 -

5 Nhâm Văn Đông Thôn An Lâm 56,3 56,3 56,3 - - - - - - - - - - - -

9 27 1 1 27,8 27,8 27,8 -

9 26 1 1 28,5 28,5 28,5 -

6 Nguyễn Văn Tính Thôn An Lâm 117,7 117,7 - 117,7 - - - - - - - - - - -

9 25 1 1 36,4 36,4 36,4 -

8 13 1 2 81,3 81,3 81,3 -

7 Hoàng Ngọc Thái Thôn An Lâm 20,8 20,8 20,8 - - - - - - - - - - - -

9 24 1 1 20,8 20,8 20,8 -

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



8
Nguyễn Thị Mai
(con trai là Dương
Công Khánh Duy)

Thôn An Lâm 76,1 76,1 - 76,1 - - - - - - - - - - -

9 23 1 1 15,4 15,4 15,4 -

8 12 1 2 60,7 60,7 60,7 -

9 Vũ Văn Ngọc Thôn An Lâm 16,0 16,0 - 16,0 - - - - - - - - - - -

9 22 1 1 16,0 16,0 16,0 -

10 Nhâm Thị Điệp Thôn An Lâm 17,0 17,0 - 17,0 - - - - - - - - - - -

9 21 1 1 17,0 17,0 17,0 -

11 Trần Thị Phương Thôn An Lâm 19,8 19,8 17,9 1,9 - - - - - - - - - - -

9 20 1 1 17,9 17,9 17,9 -

7 2 1 2 1,9 1,9 1,9 -

12 Trần Chí Bảo Thôn An Lâm 13,9 13,9 13,9 - - - - - - - - - - - -

9 19 1 1 13,9 13,9 13,9 -

13 Trương Thành Lợi Thôn An Lâm 23,8 23,8 23,8 - - - - - - - - - - - -

9 18 1 1 13,2 13,2 13,2 -

9 16 1 1 10,6 10,6 10,6 -

14 Lê Thị Chi (Tạ
Thanh Minh) Thôn An Lâm 23,4 23,4 23,4 - - - - - - - - - - - -

9 17 1 1 23,4 23,4 23,4 -

15 Lê Thị Mai Thôn An Lâm 9,3 9,3 9,3 - - - - - - - - - - - -

9 32 1 1 9,3 9,3 9,3 -

16 Lê Quang Thành Thôn An Lâm 18,4 18,4 18,4 - - - - - - - - - - - -

9 31 1 1 18,4 18,4 18,4 -

17 Lê Quang Du Thôn An Lâm 57,6 57,6 57,6 - - - - - - - - - - - -

Số
TT

Tên chủ sử dụng,
quản lý đất

Địa chỉ thửa
đất

Số
tờ

bản
đồ
thu
hồi

Số
thửa
đất

Kh
u

vực

Vị
trí

Tổng
diện tích

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa
sử dụng

Tổng
diện tích
đất nông
nghiệp

Trong đó

Tổng diện
tích đất

phi nông
nghiệp

Trong đó

Tổng
diện

tích đất
chưa sử

dụng

Trong
đó

Đất trồng
cây lâu

năm
(CLN)

Đất
bằng
trồng
cây

hàng
năm
khác

(BHK)

Đất
chuyên
trồng
lúa

nước
(LUC)

Đất
trồng
lúa

nước
còn lại
(LUK)

Đất
rừng
sản
xuất

(RSX)

Đất ở tại
nông
thôn

(ONT)

Đất cơ
sở văn

hóa
(DVH)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất
sông,
ngòi,
kênh,
rạch,
suối

(SON)

Đất
thủy lợi
(ĐTL)

Đất
bằng

chưa sử
dụng
(BCS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21
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9 15 1 1 56,9 56,9 56,9 -

9 11 1 1 0,7 0,7 0,7 -

18 Nhâm Thị Hà Thôn An Lâm 12,3 12,3 12,3 - - - - - - - - - - - -

9 9 1 1 12,3 12,3 12,3 -

19 Trần Văn Tuyên Thôn An Lâm 107,4 107,4 8,2 99,2 - - - - - - - - - - -

9 8 1 1 8,2 8,2 8,2 -

9 5 1 2 99,2 99,2 99,2 -

20 Hoàng Thanh Sâm Thôn An Lâm 73,8 73,8 - 6,5 - 67,3 - - - - - - - - -

9 7 1 2 67,3 67,3 67,3 -

9 34 1 1 6,5 6,5 6,5 -    

21 Trần Văn Thăng Thôn An Lâm 103,0 103,0 103,0 - - - - - - - - - - - -

9 4 1 2 24,4 24,4 24,4 -

9 3 1 2 78,6 78,6 78,6 -

22 Hoàng Thanh Ngân Thôn An Lâm 89,7 89,7 - 89,7 - - - - - - - - - - -

9 2 1 2 89,7 89,7 89,7 -

23 Bùi Đức Hóa Thôn An Lâm 26,1 26,1 - 26,1 - - - - - - - - - - -

8 29 1 2 19,9 19,9 19,9 -

8 26 1 2 6,2 6,2 6,2 -

24 Đinh Thị Khảnh Thôn An Lâm 18,7 18,7 - 18,7 - - - - - - - - - - -

8 27 1 2 12,5 12,5 12,5 -

8 25 1 1 6,2 6,2 6,2 -

25 Đỗ Thành Đồng Thôn An Lâm 13,8 - - - - - - 13,8 13,8 - - - - - -

8 23 2 1 13,8 - 13,8 13,8

26 Đỗ Văn Thành Thôn An Lâm 6,8 6,8 6,8 - - - - - - - - - - - -

Số
TT

Tên chủ sử dụng,
quản lý đất

Địa chỉ thửa
đất

Số
tờ

bản
đồ
thu
hồi

Số
thửa
đất

Kh
u

vực

Vị
trí

Tổng
diện tích

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa
sử dụng

Tổng
diện tích
đất nông
nghiệp

Trong đó

Tổng diện
tích đất

phi nông
nghiệp

Trong đó

Tổng
diện

tích đất
chưa sử

dụng

Trong
đó

Đất trồng
cây lâu

năm
(CLN)

Đất
bằng
trồng
cây

hàng
năm
khác

(BHK)

Đất
chuyên
trồng
lúa

nước
(LUC)

Đất
trồng
lúa

nước
còn lại
(LUK)

Đất
rừng
sản
xuất

(RSX)

Đất ở tại
nông
thôn

(ONT)

Đất cơ
sở văn

hóa
(DVH)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất
sông,
ngòi,
kênh,
rạch,
suối

(SON)

Đất
thủy lợi
(ĐTL)

Đất
bằng

chưa sử
dụng
(BCS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21
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8 22 1 1 6,8 6,8 6,8 -

27 Lại Văn Tiến Thôn An Lâm 15,9 15,9 15,9 - - - - - - - - - - - -

8 21 1 1 15,9 15,9 15,9 -

28 Nguyễn Khắc Thanh Thôn An Lâm 25,9 25,9 - 25,9 - - - - -

8 20 1 2 25,9 25,9 25,9 -

29 Nguyễn Văn Mạnh Thôn An Lâm 21,9 21,9 21,9 - - - - - - - - - - - -

8 19 1 1 21,9 21,9 21,9 -

30 Đỗ Thị Thuận Thôn An Lâm 50,2 44,7 - 44,7 - - - 5,5 5,5 - - - - - -

8 16 2 1 1,6 - 1,6 1,6

8 17 2 1 3,9 - 3,9 3,9

8 18 1 2 44,7 44,7 44,7 -

31 Nguyễn Văn Khoa Thôn An Lâm 61,6 61,6 61,6 - - - - - - - - - - - -

8 15 1 2 61,6 61,6 61,6 -

32 Nguyễn Văn Quý Thôn An Lâm 84,5 84,5 - 84,5 - - - - - - - - - - -

8 9 1 2 31,8 31,8 31,8 -

8 11 1 2 52,7 52,7 52,7 -

33 Đặng Thị Điệp Thôn An Lâm 24,2 24,2 - - 24,2 - - - - - - - - - -

8 7 1 2 6,9 6,9 6,9 -

8 10 1 2 17,3 17,3 17,3 -

34 Nguyễn Giang Mạnh Thôn An Lâm 107,6 107,6 101,4 6,2 - - - - - - - - - - -

8 3 1 2 6,2 6,2 6,2 -

8 2 1 1 64,2 64,2 64,2 -

8 1 1 2 37,2 37,2 37,2 -

35 Phạm Tuấn Lực Thôn An Lâm 4,5 4,5 - 4,5 - - - - - - - - - - -

Số
TT

Tên chủ sử dụng,
quản lý đất

Địa chỉ thửa
đất

Số
tờ

bản
đồ
thu
hồi

Số
thửa
đất

Kh
u

vực

Vị
trí

Tổng
diện tích

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa
sử dụng

Tổng
diện tích
đất nông
nghiệp

Trong đó

Tổng diện
tích đất

phi nông
nghiệp

Trong đó

Tổng
diện

tích đất
chưa sử

dụng

Trong
đó

Đất trồng
cây lâu

năm
(CLN)

Đất
bằng
trồng
cây

hàng
năm
khác

(BHK)

Đất
chuyên
trồng
lúa

nước
(LUC)

Đất
trồng
lúa

nước
còn lại
(LUK)

Đất
rừng
sản
xuất

(RSX)

Đất ở tại
nông
thôn

(ONT)

Đất cơ
sở văn

hóa
(DVH)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất
sông,
ngòi,
kênh,
rạch,
suối

(SON)

Đất
thủy lợi
(ĐTL)

Đất
bằng

chưa sử
dụng
(BCS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21
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7 20 1 2 4,5 4,5 4,5 -

36 Phạm Văn Mến Thôn An Lâm 3,5 3,5 3,5 - - - - - - - - - - - -

7 19 1 1 3,5 3,5 3,5 -

37 Hoàng Quốc Khánh Thôn An Lâm 28,3 28,3 16,9 11,4 - - - - - - - - - - -

7 18 1 2 5,9 5,9 5,9 -

7 16 1 2 5,5 5,5 5,5 -

7 15 1 2 16,9 16,9 16,9 -

38 Hà Thị Tâm Thôn An Lâm 38,3 38,3 38,3 - - - - - - - - - - - -

7 13 1 1 38,3 38,3 38,3 -

39 Đỗ Hồng Vinh Thôn An Lâm 29,2 29,2 29,2 - - - - - - - - - - - -

7 12 1 1 29,2 29,2 29,2 -

40 Trần Thị Thúy
(Nguyễn Tiến Dũng) Thôn An Lâm 14,2 14,2 - 14,2 - - - - - - - - - - -

7 11 1 1 14,2 14,2 14,2 -

41 Trần Thị Minh Thôn An Lâm 8,5 8,5 8,5 - - - - - - - - - - - -

7 9 1 1 8,5 8,5 8,5 -

42 Trần Văn Thuận Thôn An Lâm 12,2 12,2 12,2 - - - - - - - - - - - -

7 8 1 1 12,2 12,2 12,2 -

43 Trần Văn Cẩn Thôn An Lâm 3,6 3,6 3,6 - - - - - - - - - - - -

7 7 1 1 3,6 3,6 3,6 -

44 Trần Văn Anh Thôn An Lâm 2,9 2,9 - 2,9 - - - - - - - - - - -

7 6 1 1 2,9 2,9 2,9 -

45 Trần Văn Dũng Thôn An Lâm 37,7 37,7 3,8 33,9 - - - - - - - - - - -

7 5 1 1 3,8 3,8 3,8 -

Số
TT

Tên chủ sử dụng,
quản lý đất

Địa chỉ thửa
đất

Số
tờ

bản
đồ
thu
hồi

Số
thửa
đất

Kh
u

vực

Vị
trí

Tổng
diện tích

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa
sử dụng

Tổng
diện tích
đất nông
nghiệp

Trong đó

Tổng diện
tích đất

phi nông
nghiệp

Trong đó

Tổng
diện

tích đất
chưa sử

dụng

Trong
đó

Đất trồng
cây lâu

năm
(CLN)

Đất
bằng
trồng
cây

hàng
năm
khác

(BHK)

Đất
chuyên
trồng
lúa

nước
(LUC)

Đất
trồng
lúa

nước
còn lại
(LUK)

Đất
rừng
sản
xuất

(RSX)

Đất ở tại
nông
thôn

(ONT)

Đất cơ
sở văn

hóa
(DVH)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất
sông,
ngòi,
kênh,
rạch,
suối

(SON)

Đất
thủy lợi
(ĐTL)

Đất
bằng

chưa sử
dụng
(BCS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21
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7 4 1 2 33,9 33,9 33,9 -

46 Vũ Thị Thắng Thôn An Lâm 373,5 373,5 - - - - 373,5 - - - - - - - -

7 1 1 1 59,1 59,1 59,1 -

6 24 1 1 314,4 314,4 314,4 -

47 Đỗ Văn Thế Thôn An Lâm 370,7 370,7 319,9 - - - 50,8 - - - - - - - -

6 14 1 2 50,8 50,8 50,8 -

6 21 1 1 2,7 2,7 2,7 -

6 20 1 1 233,5 233,5 233,5 -

6 8 1 2 83,7 83,7 83,7 -

48 Lê Văn Quý Thôn An Lâm 46,0 46,0 - 46,0 - - - - - - - - - - -

6 19 1 2 29,0 29,0 29,0 -

6 25 1 2 17,0 17,0 17,0

49 Nguyễn Văn Thân Thôn An Lâm 372,4 372,4 372,4 - - - - - - - - - - - -

6 15 1 1 259,6 259,6 259,6 -

6 18 1 2 94,8 94,8 94,8 -

6 12 1 2 18,0 18,0 18,0 -

50 UBND xã Thái Sơn 14.976,7 - - - - - - 14.953,1 - 35,9 14.625,4 231,1 60,7 23,6 23,6

9 12 43,9 43,9 43,9

9 13 35,2 35,2 35,2

9 14 69,4 69,4 69,4

9 10 35,9 35,9 35,9

9 6 2.100,9 2.100,9 2.100,9

9 1 42,0 42,0 42,0

8 28 2,5 2,5 2,5

8 24 2,0 2,0 2,0

Số
TT

Tên chủ sử dụng,
quản lý đất

Địa chỉ thửa
đất

Số
tờ

bản
đồ
thu
hồi

Số
thửa
đất

Kh
u

vực

Vị
trí

Tổng
diện tích

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa
sử dụng

Tổng
diện tích
đất nông
nghiệp

Trong đó

Tổng diện
tích đất

phi nông
nghiệp

Trong đó

Tổng
diện

tích đất
chưa sử

dụng

Trong
đó

Đất trồng
cây lâu

năm
(CLN)

Đất
bằng
trồng
cây

hàng
năm
khác

(BHK)

Đất
chuyên
trồng
lúa

nước
(LUC)

Đất
trồng
lúa

nước
còn lại
(LUK)

Đất
rừng
sản
xuất

(RSX)

Đất ở tại
nông
thôn

(ONT)

Đất cơ
sở văn

hóa
(DVH)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất
sông,
ngòi,
kênh,
rạch,
suối

(SON)

Đất
thủy lợi
(ĐTL)

Đất
bằng

chưa sử
dụng
(BCS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21
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8 14 4.511,9 4.511,9 4.511,9

8 8 3,7 3,7 3,7

8 6 13,5 13,5 13,5

8 5 39,0 39,0 39,0

8 4 10,7 10,7 10,7

7 17 13,9 13,9 13,9

7 14 8,3 8,3 8,3

7 10 3.912,5 3.912,5 3.912,5

7 3 21,3 21,3 21,3

6 23 23,6 - 23,6 23,6

6 22 60,1 60,1 60,1

6 17 70,0 70,0 70,0

6 16 3.839,8 3.839,8 3.839,8

6 9 116,6 116,6 116,6

Số
TT

Tên chủ sử dụng,
quản lý đất

Địa chỉ thửa
đất

Số
tờ

bản
đồ
thu
hồi

Số
thửa
đất

Kh
u

vực

Vị
trí

Tổng
diện tích

Phân theo nhóm đất

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa
sử dụng

Tổng
diện tích
đất nông
nghiệp

Trong đó

Tổng diện
tích đất

phi nông
nghiệp

Trong đó

Tổng
diện

tích đất
chưa sử

dụng

Trong
đó

Đất trồng
cây lâu

năm
(CLN)

Đất
bằng
trồng
cây

hàng
năm
khác

(BHK)

Đất
chuyên
trồng
lúa

nước
(LUC)

Đất
trồng
lúa

nước
còn lại
(LUK)

Đất
rừng
sản
xuất

(RSX)

Đất ở tại
nông
thôn

(ONT)

Đất cơ
sở văn

hóa
(DVH)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất
sông,
ngòi,
kênh,
rạch,
suối

(SON)

Đất
thủy lợi
(ĐTL)

Đất
bằng

chưa sử
dụng
(BCS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2023-12-07T08:23:21+0700




